
HIỆU SUẤT XỬ LÝ VƯỢT TRỘI
ĐÁP ỨNG MỌI KỲ VỌNG

Máy kỹ thuật số đa chức năng

M X - M 1 2 0 6
M X - M 1 0 5 6



1

Được thiếp kế để đáp ứng vượt trội
mọi nhu cầu in ấn

Độ tin cậy cao, hiệu suất vận hành ổn định Hiệu suất cao

MFP được thiết kế với độ bền cao và dễ bảo trì. Máy có
các hệ thống và tùy chọn tích hợp thông minh giúp
ngăn ngừa tình trạng nạp giấy sai và cải thiện khả năng
nạp giấy. Những điều này giúp giảm thiểu thời gian
chết và cải thiện năng suất.

Khối lượng công việc lớn không còn là vấn đề. MFP
cung cấp chất lượng in cao liên tục, ngay cả với các
công việc tốc độ cao, khối lượng lớn.

Khi bạn cần in đề xuất kinh doanh hoặc tài liệu
chiến lược ngay lập tức, máy in đa chức năng này
sẽ hoàn thành công việc một cách nhanh chóng.

Bộ cơ in của máy MFP dễ dàng xử lý khối lượng in ấn lớn.
Máy mang lại hiệu suất vượt trội, nhờ khay giấy dung
lượng lớn, bộ nạp và đảo bản gốc tốc độ cao (DSPF) cùng
các tùy chọn hoàn thiện tiện dụng.
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Doanh nghiệp của bạn đang tìm kiếm một giải pháp tài liệu chất lượng để xử lý công việc in ấn khối lượng lớn, bán
chuyên nghiệp? Máy MFP mới từ Sharp chính là giải pháp mà bạn đang tìm kiếm. Máy MFP hiệu suất cao này đi kèm
với nhiều tùy chọn cấu hình linh hoạt, dễ dàng điều chỉnh theo nhu cầu sử dụng thực tế. Dù bạn chọn thiết lập nào,
máy cũng mang lại tài liệu trắng đen sắc nét vượt trội với tốc độ in lên tới 120/105 trang/phút. Tính năng scan 2 mặt
(duplex scanning) cùng công nghệ nạp giấy thông minh đảm bảo quy trình vận hành diễn ra trơn tru. Đồng thời, tính
năng đăng nhập một lần (single sign-on)  cho phép truy cập dễ dàng vào nhiều dịch vụ lưu trữ điện toán đám mây.
Nếu bạn đang làm việc trong môi trường in theo yêu cầu với yêu cầu khắt khe, đây chính là giải pháp tài liệu mạnh
mẽ mà bạn có thể tin tưởng.

Hoạt động ổn định Kết nối dễ dàng

Bảng điều khiển cảm ứng LCD 15.4 inch lớn và giao diện
người dùng thân thiện, giúp quan sát trực quan và vận
hành dễ dàng. Các tính năng như bàn phím QWERTY tùy
chọn cảm ứng mang đến khả năng điều khiển dễ dàng
cho mọi người dùng trong văn phòng.

Bất kỳ ai trong văn phòng, ngay cả người mới, đều có
thể sử dụng MFP ngay lập tức và tận dụng các tính
năng tiên tiến của máy.

Các tập tin dung lượng lớn được lưu trữ trên máy
chủ, điện toán đám mây hoặc được tải lên từ thiết bị
di dộng đều có thể được in ngay lập tức tại chỗ.

Sử dụng tính năng đăng nhập một lần để truy cập vào
nhiều dịch vụ lưu trữ điện toán đám mây. Bạn có thể in
trực tiếp dữ liệu lưu trên điện toán đám mây hoặc tải
lên các tài liệu đã scan để in sau. Máy MFP cũng hỗ trợ
các công nghệ in từ thiết bị di động phổ biến hiện nay.
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Chế độ màu tự động

Giấy A4

Áp lực

Đường dẫn giấy

Cong lồi

Cảm biến phát hiện
cạnh giấy

Áp lực

Điều chỉnh vị trí
của hình ảnh in

Phát hiện cạnh sau (cảm
biến hình ảnh tiếp xúc
được sắp xếp tinh vi)

Cong lõm

Bản gốc

Tự động nhận dạng Hình ảnh được scan
Văn bản trở nên sắc nét và rõ ràng, màu nền
không cần thiết sẽ tự động bị xóa

Hút

Khí hỗ trợ

Tách tờ

Văn bản Ảnh

Độ tin cậy cao và hiệu suất vận hành ổn định

Bộ chỉnh cong giấy
Bộ chỉnh cong giấy tùy chọn sử dụng các con lăn trên và dưới để làm
phẳng giấy trong quá trình di chuyển. Điều này giúp ngăn giấy bị
cong vênh trước khi đến bộ hoàn thiện, góp phần tăng tốc độ và sự
ổn định khi đưa giấy vào.

Điều chỉnh độ sắc nét
Chức năng này điều chỉnh độ rộng của các đường nét. Các đường
nét vốn thường khó tái tạo một cách rõ ràng, sẽ được hiểu thị sắc
nét và rõ ràng. Các bản vẽ đường phức tạp, đồ thị và biểu đồ phức
tạp, và bảng tính chi tiết có nhiều thông tin đều được sao chụp với
chất lượng và độ chính xác vượt trội.

Đầu ra có độ phân giải cao
MFP cung cấp khả năng sao chép và in ấn sắc nét ở mức 1,200 dpi
(600 dpi ở cài đặt mặc định)—mà không làm giảm tốc độ đầu ra.
Ảnh có độ chi tiết cao, hình minh họa và đồ thị chi tiết, và văn bản
nhỏ đều được in ra sắc nét và rõ ràng.

Hệ thống làm mát từ
Hệ thống làm mát từ của máy MFP sử dụng hệ thống làm mát bằng
khí ép để ngăn ngừa sự tích tụ nhiệt quá mức. Điều này cho phép bộ
phận duy trì chất lượng hình ảnh nhất quán, ngay cả trong môi
trường in khối lượng lớn.

Căn chỉnh mặt trước - mặt sau chính xác
Dựa trên phản hồi từ hai cảm biến định vị giấy được đặt trong đường
đi của giấy, máy MFP sử dụng chức năng dịch chuyển hình ảnh tự
động để điều chỉnh vị trí bản in so với mép trang giấy. Việc căn chỉnh
mặt trước - mặt sau chính xác này đảm bảo sự trùng khớp tuyệt đối
của nội dung in , giúp duy trì chất lượng cao đồng đều khi sản xuất
các ấn phẩm như tờ rơi, brochure và các tài liệu khác - bao gồm cả
những tài liệu in hai mặt với trang đôi hoặc cần đóng gáy và cắt xén.
Người dùng cũng có thể tự điều chỉnh tỷ lệ và vị trí theo chiều
dọc/ngang để đạt được mức căn chỉnh mặt trước - mặt sau chính xác
hơn nữa.

Hệ thống nạp giấy
bằng khí 
Để đảm bảo quá trình nạp giấy và
di chuyển giấy trơn tru, hệ thống
nạp giấy bằng khí trên Khay dung
lượng lớn MX-LC13 N tùy chọn
giúp giảm thiểu tình trạng kẹt giấy
và nạp nhiều tờ cùng một lúc.

Cấu trúc khung máy siêu cứng cáp
Khung máy chắc chắn, có độ cứng cao giúp bảo vệ và cách ly các bộ
phận quan trọng bên trong máy (MFP), đảm bảo độ bền và độ tin
cậy cao hơn. Máy có thể chịu được hoạt động liên tục với khối lượng
in lớn và tốc độ cao trong môi trường làm việc đòi hỏi khắt khe. 

Bản sao rõ ràng, dễ nhìn
Tự động chọn loại bản gốc và loại bỏ nền hiệu quả cho cả việc sao
chép và scan. Bản sao của các tài liệu có nền màu - ví dụ, bài báo, tờ
rơi hoặc hóa đơn - sẽ cực kỳ rõ ràng và dễ đọc.

Hệ thống phát hiện nạp nhiều tờ giấy
Hệ thống phát hiện nạp nhiều tờ giấy chính xác trên máy MFP sử
dụng công nghệ siêu âm để nhận biết lỗi nạp nhiều tờ cùng lúc ở bộ
nạp tài liệu tự động (DSPF) và khu vực nạp giấy từ khay giấy. 

Scan dễ dàng với chất lượng cao
Thông qua quy trình ba bước thông minh, Chế độ tự động nhận màu
cung cấp chức năng scan hoàn toàn tự động ở cả chế độ màu và đen
trắng - chỉ cần nhấn nút Bắt đầu. Cách thức hoạt động: Chọn màu tự
động tự động xác định xem một trang là màu hay đen trắng. Chọn loại
bản gốc tự động sau đó phân tích nội dung trang để phân biệt giữa các
thành phần khác nhau (như ảnh và văn bản) và chọn chế độ phù hợp.
Cuối cùng, Chế độ loại bỏ nền tự động loại bỏ màu nền không cần thiết.
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Việc in ấn vẫn tiếp tục trong khi thay hộp mực

 MX-M1206     MX-M1056

(hình ảnh khái niệm)

PPM PPM

Hiệu suất siêu tốc
Được thiết kế để đáp ứng nhu cầu khắt khe với khối lượng lớn của
các văn phòng, phòng sao chép, CRD và trung tâm dữ liệu của công
ty, MFP cung cấp chức năng sao chép và in đen trắng với tốc độ ấn
tượng 120/105 trang/phút . Công nghệ tiên tiến, chức năng scan
mạng tích hợp và cấu hình linh hoạt giúp đẩy nhanh quá trình xử lý
công việc và tối ưu hóa quy trình quản lý tài liệu hơn bao giờ hết.
Máy có ổ cứng 1 TB*2 và bộ nhớ tiêu chuẩn 6 GB đảm bảo năng
suất và độ tin cậy tối đa.

*1

Ngăn chứa mực trung gian
hỗ trợ in ấn liên tục 
Nhờ được trang bị ngăn chứa mực trung gian, nên không cần phải
dừng MFP trong các tác vụ sao chép/in ấn khối lượng lớn khi cần
thay hộp mực. Máy MFP có thể tiếp tục sử dụng lượng mực dự trữ
trong ngăn trung gian để tiếp tục in trong khi hộp mực hết được
thay thế bằng hộp mực mới.

Bộ nạp và đảo bản gốc 2 mặt trong 1 lần thông minh (DSPF)
Máy đa chức năng được trang bị bộ nạp giấy 2 mặt 1 lần thông minh (DSPF) hiệu quả cao, quét cả hai trang của tài liệu hai mặt chỉ trong một lần,
với khả năng nạp lên đến 300 tờ. Với tốc độ quét lên đến 120 tờ/phút* (một mặt) hoặc 240 tờ/phút* (hai mặt), máy có thể hoàn thành ngay cả
những công việc lớn một cách nhanh chóng. DSPF có các tính năng nạp tài liệu thông minh giúp làm việc hiệu quả hơn, cùng với những tính năng
tiện ích khác giúp bảo mật tài liệu.
* Bản gốc mỗi phút; khi nạp tờ A4 (8 1/2" × 11")

Thiết kế đầy đủ phía trước
Đặc biệt tiện lợi khi thay hộp mực, xử lý kẹt giấy (dù hiếm khi xảy
ra) hoặc thực hiện các thao tác khác, có thể tiếp cận vào tất cả các
bộ phận chính của máy từ phía trước giúp việc bảo trì, sửa chữa
trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, đồng thời tối đa hóa thời gian
hoạt động liên tục của máy.

Dung lượng giấy lớn
MFP có khả năng chứa lên đến 3,100 tờ giấy, dung lượng này có thể
mở rộng để đáp ứng nhu cầu in ấn với khối lượng lớn. Bạn có thể
thêm một Khay Đa Năng 500 tờ và hai Khay Lớn 5,000 tờ (2,500 mỗi
khay), nâng tổng sức chứa giấy lên đến 13,500 tờ. Hơn nữa, chức
năng Chuyển Khay Tự Động sẽ tự động chuyển sang khay khác cùng
kích thước giấy khi một khay hết giấy, giúp quá trình in ấn không bị
gián đoạn và hiệu quả.

Đèn LED này sẽ sáng lên, nhắc nhở bạn
lấy tài liệu sau khi scan.

Đèn LED báo hiệu rằng tài liệu đã được
đặt đúng cách và sẵn sàng để scan.

120 105

Một phần của khay DSPF là trong
suốt, giúp bạn dễ dàng quan sát
tài liệu đã quét.

Cảm biến phát hiện các tờ giấy không được nạp thẳng - ví dụ, một
tờ giấy trong tài liệu đã được dập ghim ở góc. Nếu điều này xảy
ra, DSPF sẽ tự động dừng lại.

Đèn LED thông báo

Đèn tín hiệu LED Phát hiện giấy lệch

Khay trong suốt

(sẵn sàng scan)

(lấy tài liệu)

Hiệu suất cao

*1: A4 (8 1/2" × 11"), nạp giấy chiều dọc.
*2: Dung lượng HDD phụ thuộc vào tình trạng mua sắm
và cung ứng.
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Gấp chữ Z

Đục 2 lỗ

Gấp chữ C

Góc trên

Đục 3 lỗ

Góc dưới

Gấp kiểu Accordion

Đục 4 lỗ

Gấp đôi

2 điểm

Đục 4 lỗ
cách nhau

Gấp nửa
Bìa

Đóng gáy

Trang trong

*1: Yêu cầu mô-đun đục lỗ MX-PN13 tùy chọn.
*2: Yêu cầu mô-đun cắt MX-TM10 tùy chọn.
*3: Các trang gấp Z/gấp một nửa được đẩy ra khỏi bộ hoàn thiện; các trang gấp C/gấp
accordion/gấp đôi từ bộ gấp.
*4: Yêu cầu bộ gấp MX-FD10 tùy chọn.
*5: Gấp Z/gấp C/gấp accordion/gấp đôi yêu cầu bộ gấp MX-FD10 tùy chọn.
*6: Yêu cầu bộ chèn MX-CF11 tùy chọn.

Tăng cường tính linh hoạt

Bộ hoàn thiện có thể được trang bị bốn loại mô-đun đục lỗ tùy
chọn khác nhau, cho phép bạn đục từ hai đến bốn lỗ trên một
tài liệu.

Với công suất đầu ra tối đa là 4,250 tờ, bộ hoàn thiện cung cấp ba vị
trí bấm ghim—góc trên, góc dưới và cạnh hai điểm—cho tối đa 100
tờ mỗi bộ.

MFP tự động hóa nhiều kiểu gấp khác nhau, chẳng hạn như gấp chữ
z và gấp chữ c, để sản xuất hiệu quả thư trực tiếp, tờ rơi, ...

• Khổ giấy: MFP hỗ trợ nhiều khổ giấy tiêu chuẩn từ A5 đến
SRA3/A3 rộng (5 1/2" × 8 1/2" đến 12" × 18"), cùng với các kích
thước giấy tùy chỉnh lên đến 320 × 470 mm (12 1/2" × 18 1/2"). 

• Định lượng giấy: MFP có thể xử lý giấy mỏng từ 52 g/m² đến

giấy dày 300 g/m². Chức năng in hai mặt có thể áp dụng cho giấy

từ 52 g/m² đến 220 g/m².

• Loại Giấy: Ngoài giấy thường, MFP còn có thể xử lý nhiều loại giấy
khác như giấy phủ, giấy có kết cấu, hoặc giấy nổi. 

Các tùy chọn hoàn thiện đa dạng giúp tự động hóa các công việc hoàn thiện tài liệu mất thời gian. Có sẵn nhiều tùy chọn để đáp ứng nhu
cầu của nhiều loại môi trường làm việc và ứng dụng khác nhau.

Đối với những tập sách chuyên nghiệp, bộ hoàn thiện đóng gáy có
thể được trang bị Mô-đun cắt xén giúp tạo độ hoàn thiện đẹp mắt
và đồng đều cho các cạnh của tài liệu được khâu gáy.

Bộ hoàn thiện đóng gáy tự động bấm ghim và gấp các bộ tài liệu lên
đến 20 tờ. Hoàn hảo để tạo các tập sách, tờ rơi và đề xuất kinh
doanh chuyên nghiệp.

Để có kết quả thực sự chuyên nghiệp, Bộ chèn có thể thêm bìa in
sẵn và chèn giấy có định lượng lên đến 220 g/m2 vào tài liệu trước
khâu hoàn thiện cuối cùng. Hai khay nạp giấy, mỗi khay có sức chứa
200 tờ, giúp có thể nạp hai loại giấy khác nhau.

Xử lý giấy đa năng

Tùy chọn hoàn thiện tích hợp chất lượng chuyên nghiệp

Gấp

Bấm ghim

Đục lỗ

Chèn

Cắt

Đóng gáy

 

Stapling 
Saddle stitching 
Punching*1 
Trimming*2 
Folding*3 
Insertion*6 

MX-FN21
Finisher 

Có 
– 

Có 
– 

Có*4 
Có 

MX-FN22
Saddle Stitch Finisher

Có
Có
Có
Có

Có*5
Có

Bấm ghim
Đóng gáy 
Đục lỗ*1
Cắt*2
Gấp*3
Chèn*6
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Bàn di chuột tùy chọn (một phần của Bộ giao diện MX-PX16 Fiery dành cho MX-
PE16) cho phép bạn điều khiển chuột trên màn hình

Fiery Command WorkStation có giao diện người dùng được cải tiến mới mang lại trải
nghiệm tốt hơn cho người dùng

Fiery Hot Folders cung cấp một phương thức tự động nhanh chóng  
để gửi tập tin đến máy chủ Fiery. Ngoài ra, người dùng không cần
lặp lại việc cấu hình cho các công việc in thường xuyên hoặc bố cục
quen thuộc. Chỉ cần kéo và thả tệp in vào Hot Folder và bắt đầu in.
Hot Folders còn có thể được chia sẻ với những người dùng khác trên
mạng giúp tối ưu hóa quy trình làm việc nhóm.

Thiết bị MX-PE16 sử dụng công nghệ dựng hình Adobe PDF Print
Engine (APPE) 5.3, hỗ trợ quy trình xử lý PDF gốc xuyên suốt từ đầu
đến cuối. Nhờ đó, bạn có thể xử lý và dựng hình tài liệu PDF mà
không cần chuyển đổi sang định dạng PostScript. Trong quá trình in
PDF, APPE giúp loại bỏ lỗi, kể cả các lỗi liên quan đến hiệu ứng trong
suốt (transperency effects).

Với Fiery Impose™, bạn có thể xem trực tiếp các thay đổi trong quá
trình dàn trang và xem trước chính xác bố cục tài liệu trước khi in.
Phần mềm dàn trang thông minh dựa trên định dạng PDF này giúp
tăng năng suất bằng cách đơn giản hóa toàn bộ quy trình gửi lệnh in,
từ khâu tiền in đến hoàn thiện sau in. Fiery Impose™ có khả năng tích
hợp với thiết bị hoàn thiện ngoại tuyến, tự động gán tên công việc,
dấu đăng ký và mã vạch tương thích với thiết bị trước khi xử lý hình
ảnh raster. Các mẫu bố cục có sẵn giúp dễ dàng tạo tài liệu dạng sách
đóng gáy hoặc gấp chữ C. Các công việc đã xử lý cũng có thể lưu trữ
dưới dạng tệp PDF, thuận tin cho việc in lại nhanh chóng khi cần.

Kết hợp với MX-PE16, máy chủ ngoài Fiery hàng đầu trong ngành, MFP này trở thành giải pháp tích hợp
mạnh mẽ, lý tưởng cho quản lý môi trường in ấn chuyên nghiệp tại nhà máy và in ấn theo yêu cầu với
khối lượng lớn. Sự kết hợp tuyệt vời này mang lại nhiều lợi ích nổi bật. Một vài lợi ích nổi bật như sau: 
• Dễ dàng quản lý công việc với Fiery Command WorkStation™ được tích hợp đầy đủ trên màn hình cảm
ứng của MFP mang lại khả năng điều khiển và sử dụng tối ưu.
• Tạo ra các tài liệu ấn tượng  với kết quả đồng nhất trên từng trang in.
• Xử lý các công việc lớn, phức tạp với tốc độ 120/105 trang/phút vượt trên cả mong đợi của bạn

MX-PE16 Fiery Server cung cấp giải pháp tập trung với giao diện quản lý công việc tiêu chuẩn ngành Fiery Command WorkStation từng được giải
thưởng. Giao diện này cho phép bạn dễ dàng để xem trước các lệnh, theo dõi tiến trình và thực hiện in khi cần lạikiểm tra tiến trình và in lại. Với
MX-PE16, Fiery Command WorkStation được tích hợp hoàn toàn ngay trên bảng điều khiển của MFP. Điều này cho phép bạn giám sát, điều
khiển và khắc phục sự cố sản xuất trực tiếp từ màn hình cảm ứng.

Nền tảng mở của Fiery hỗ trợ các tiêu chuẩn công nghiệp và có khả
năng tích hợp liền mạch với hệ thống quản lý thông tin (MIS) hiện
có, các giải pháp từ nhà cung cấp bên thứ ba, cũng như các giải pháp
MIS khác của EFI. Thiết bị MX-PE16 còn có thể kết nối với phần mềm
web-to-print, giúp gửi các lệnh in dữ liệu biến đổi (VDP) một cách
nhanh chóng và đơn giản.

Fiery FreeForm Create™ là ứng dụng tạo dữ liệu biến đổi giúp người
dùng dễ dàng tạo nhanh các tập tin cá nhân hóa. Với giao diện kéo và
thả thân thiện với người dùng, bạn có thể dễ dàng thêm nội dung
biến đổi—chẳng hạn như văn bản, hình ảnh hoặc mã vạch—vào các
tập tin có sẵn. Đây là giải pháp lý tưởng cho in ấn hàng loạt mang
tính cá nhân hóa chẳng hạn như sách hướng dẫn, bản tin, danh thiếp
và tờ rơi. MX-PE16 cũng hỗ trợ các định dạng VDP hàng đầu khác
trong ngành, chẳng hạn như PPML 3.0, PDF/VT-2, VPS và VIPP.

Fiery JobExpert™ tự động phân tích các tệp PDF đầu vào và chọn cài
đặt in tối ưu để đảm bảo chất lượng hình ảnh cao nhất. Trong môi
trường in khối lượng lớn, tính năng này giúp tiết kiệm thời gian, giảm
thiễu lỗi và lãng phí, đồng thời tăng hiệu quả xử lý công việc.

Fiery Hot Folders

Adobe PDF Print Engine

Tối ưu hóa quy trình gửi lệnh in

Kiểm soát tập trung và quản lý tự động

Tối ưu hóa việc in ấn

Efficient Variable Data Printing

Tích hợp với bên thứ ba
và các giải pháp khác của EFI

Máy chủ Fiery® cho chất lượng và hiệu quả vượt trội
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Đỏ

Xanh

Hoạt động ổn định

Bàn phím QWERTY

Ghi nhớ cấu hình thiết lập giấy
Chức năng ghi nhớ cấu hình thiết lập giấy của máy MFP cho phép
truy xuất ngay lập tức các cấu hình phương tiện đã đăng ký trước.
Máy lưu trữ tới 1,000 cấu hình phương tiện bao gồm các cài đặt
đăng ký từ trước ra sau, dữ liệu về nhiệt độ sấy và dữ liệu về loại và
trọng lượng giấy được sử dụng. Điều này cho phép thực hiện các
công việc giống hệt nhau, được thực hiện thường xuyên mà không
cần phải thiết lập MFP mỗi lần, do đó giúp tiết kiệm thời gian và đảm
bảo tính nhất quán trong các công việc.

Màn hình cảm ứng màu LCD 15.4 inch
Việc vận hành MFP thật dễ dàng và trực quan nhờ màn hình cảm
ứng LCD màu 15.4 inch. Chỉ cần chạm vào biểu tượng tài khoản cá
nhân để truy cập giao diện tùy chỉnh riêng. Ở chế độ Easy UI, màn
hình cảm ứng hiển thị các biểu tượng đơn giản, dễ hiểu cho các
chức năng thường dùng như in hai mặt và chọn khổ giấy. Với chức
năng Xem trước nâng cao, bạn có thể kiểm tra bố cục của tài liệu,
chỉnh sửa trang trước, và nhiều thao tác khác. Để tăng sự tiện lợi,
bảng điều khiển có thể nghiêng từ trước ra sau, từ trái sang phải, và
cánh tay gắn bảng điều khiển có thể xoay linh hoạt cho phép người
dùng tùy chỉnh góc nhìn theo nhu cầu.

Print Release* 
Chức năng Print Release cho phép bạn gửi tài liệu đến MFP chính,
hoạt động như một máy chủ và lưu trữ chúng để in ra từ bất kỳ MFP
tương thích nào khác cùng mạng. Chức năng này hữu ích khi MFP
chính đang được sử dụng hoặc đang được bảo trì, cho phép hoàn
thành công việc in một cách nhanh chóng mà không phải chờ lâu.

* Liên hệ với đại diện bán hàng Sharp để biết thông tin chi tiết về số lượng MFP tối đa
được khuyến nghị có thể kết nối.

Đèn báo trạng thái

Office Direct Printing*
In các tệp Microsoft Office thông thường mà không cần sử dụng PC.
Với MFP này, bạn có thể in tệp Word, Excel hoặc PowerPoint trực
tiếp từ thiết bị di động, dịch vụ đám mây, ổ USB hoặc máy chủ tệp.

* Bản in thực tế có thể khác với những gì hiển thị trên màn hình máy tính. Chức
năng này được kích hoạt thông qua công nghệ Qualcomm® DirectOffice™.

Quyền thiết lập máy của quản trị viên
Menu điều chỉnh máy cho phép quản trị viên MFP (tức là quản lý
phòng in được đào tạo) truy cập và cấu hình thiết lập máy cho
tổng cộng 40 mục trong ba lĩnh vực: chất lượng hình ảnh, vị trí/tỷ 

Thuận tiện cho việc nhập địa chỉ email
và tin nhắn, cũng như mật khẩu để xác
thực người dùng, bàn phím QWERTY với
kích thước đầy đủ giúp nhập văn bản
nhanh chóng và dễ dàng.

Đèn báo trạng thái cung cấp thông tin chẩn đoán
thông qua đèn LED màu xanh lá cây và màu đỏ dễ
dàng quan sát từ xa. Đèn màu xanh lá cây vẫn sáng
trong khi công việc đang được thực hiện và nhấp
nháy trong khi dữ liệu tài liệu đang được đọc. Đèn
màu đỏ nhấp nháy hoặc sáng lên báo lỗi có thể là
lỗi gây gián đoạn hoặc ảnh hưởng đến hoạt động
bình thường của máy.

(tùy chọn)

(tùy chọn)

 lệ/diện tích hình ảnh và thiết
bị ngoại vi. Nhờ không cần gọi
nhân viên dịch vụ bên ngoài
khi thực hiện điều chỉnh MFP,
thời gian ngưng hoạt động
của máy được giảm và năng
suất sẽ được tăng lên.
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Google Drive™

Tải lên /
Tải xuống

Tải lên /
Tải xuống

OneDrive for
Business

Máy đa chức năng (MFP) có thể kết nối trực tiếp với các dịch vụ điện
toán đám mây từ bảng điều khiển, cho phép tải lên dữ liệu scan
hoặc in trực tiếp tệp được lưu trên đó. Sau khi đăng nhập vào MFP,
tính năng đăng nhập một lần cho phép bạn truy cập nhanh chóng
vào nhiều dịch vụ mà không cần phải đăng nhập từng cái một. Bạn
cũng có thể tải và cài đặt các ứng dụng trên máy MFP thông qua
Cổng thông tin ứng dụng Sharp. Các bản cập nhật ứng dụng rất dễ
nhận biết, vì vậy bạn sẽ luôn được cập nhật những dịch vụ mới nhất.

* Yêu cầu MX-AMX2/AMX2L tùy chọn. Liên hệ với đại diện khách hàng của Sharp để biết
chi tiết.

Sử dụng chế độ cài đặt tự động, MFP tự động xác định độ phân giải
scan, bỏ qua các trang trống hoặc định hướng lại các trang bị trộn
lẫn lộn ngược.Máy cũng có thể phân biệt các tài liệu màu và đen
trắng. Đối với văn bản trong các tài liệu đen trắng, máy sẽ chọn cài
đặt tối ưu - đơn sắc hoặc thang độ xám. Và tự động điều chỉnh các
tài liệu bị lệch*2, do đó bạn không phải scan lại. 

*1: Chỉ chế độ Easy UI *2: Chỉ định dạng PDF

Có thể quét nhiều biên lai, ảnh và các mục khác cùng lúc, mỗi mục
được lưu dưới dạng một tệp riêng. MFP cũng có thể cắt ảnh từ các
tài liệu như trang tạp chí và lưu chúng dưới dạng các tệp riêng lẻ.

Scan / In

Scan trưc tiếp
/ In trực tiếp
(In cục bộ)

SharePoint
Online

box

Scan trực tiếp /
In trực tiếp
(In đám mấy

Dropbox

Tải lên /
Tải xuống

OCR cho phép bạn chuyển đổi tài liệu được quét thành tệp PDF có
thể tìm kiếm hoặc tệp Office Open XML có thể chỉnh sửa. Điều này
cho phép bạn tìm kiếm văn bản nhanh chóng hoặc sao chép và dán
dữ liệu văn bản vào các ứng dụng khác.

Kết nối MFP với một hoặc nhiều thiết bị di động rất dễ dàng và mở
rộng các tùy chọn chia sẻ dữ liệu. Bạn không chỉ có thể gửi tài liệu
đã quét đến các thiết bị di động như điện thoại thông minh và máy
tính bảng mà còn có thể in tài liệu hoặc ảnh được gửi từ các thiết bị
đó. MFP hỗ trợ công nghệ in di động AirPrint.

Bộ nạp danh thiếp chuyên dụng trên DSPF quét hàng loạt lên đến
150 thẻ. Máy đọc thông tin liên lạc trên mỗi thẻ thông qua OCR, sau
đó xuất thông tin chi tiết sang hệ thống quản lý danh bạ đã chọn.

Dữ liệu đã quét có thể dễ dàng được gửi qua tài khoản Gmail™ hoặc
Microsoft Exchange/Online* thông thường. Việc gửi email trở nên
đơn giản như chọn người nhận từ sổ địa chỉ trên máy chủ Gmail. Dữ
liệu đã scan mà bạn gửi có thể được lưu trữ trên máy chủ Gmail
cùng với các mục đã gửi khác. 
* Exchange Server 2010/2013/2016/2019, Exchange Online

Dịch vụ đám mây công cộng

Trong văn phòng Ngoài văn phòng

Màn hình LCD

Thiết bị di động

PCs

Shared folders

MFP Thiết bị di động

Chức năng scan linh hoạt

Kết nối với dịch vụ điện toán đám mây*

Kết nối với Mail Servers

Kết nối với thiết bị di động

Kết nối dễ dàng

Cài đặt scan tự động*1

Chức năng Multicrop và Image Crop

Chuyển đổi tài liệu qua OCR

Quản lý danh thiếp
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MX-FN22
100-sheet
Saddle Stitch
Finisher

MX-FN21*
100-sheet
Finisher

MX-PN13A/B/C/D
Punch Module (for MX-FN21/22)

MX-TM10
Trimming Module (for MX-FN22)

MX-PF10/PF10L
Barcode Font Kit

MX-RB13
Relay Unit

MX-FD10
Folding Unit

MX-CF11
Inserter

MX-AMX1/AMX1L
Application Integration Module

MX-AMX2/AMX2L
Application Communication Module

MX-AMX3/AMX3L
External Account Module

MX-RB18*
Curl Correction
Unit

MX-PX16
Interface Kit

MX-FR66U
Data Security Kit

MX-PE16
Fiery Server

MX-KB18
Keyboard

MX-RB16
Paper Pass
Module

MX-SL10 N
Status Indicator

MX-LC13 N
Large Capacity Trays

MX-LC12
Large Capacity Tray

MX-MF11
Multi Bypass Tray

MX-MFX1* **
Multi Bypass Tray

MX-RB17
Connection
Module

MX-LC13 N
Large Capacity Trays

+

• S/MIME cung cấp thông tin liên lạc email an toàn*
* Chỉ khi gửi email dữ liệu đã scan.

• SSL (secure sockets layer) và công nghệ mã hóa dữ
liệu IPsec đảm bảo truyền thông mạng an toàn.

• User Authentication ngăn chặn việc sử dụng MFP trái
phép bằng cách yêu cầu mật khẩu

• Active Directory cho phép quản lý tích hợp thông tin đăng
nhập của người dùng, do đó cung cấp một môi trường an
toàn và hiệu quả cao cho người quản trị hệ thống.

• Whitelisting bảo vệ MFP khỏi các chương trình gian lận cố gắng
truy cập vào hệ thống tệp và lấy thông tin

• Image Job Log* tạo và lưu trữ bên ngoài một tệp hình ảnh (PDF) và
một tệp nhật ký (XML) cho mỗi công việc. Điều này giúp xác định việc
sử dụng trái phép MFP.
* Liên hệ với đại diện khách hàng của Sharp để biết thông tin chi tiết về cách kích hoạt
chức năng này.

BASE UNIT

• Hidden Pattern Copy/Print nhúng hình mờ, chẳng hạn như
“Confidential” hoặc “Not for Copy” vào tài liệu.

• Kiểm soát tài liệu* ngăn chặn việc sử dụng trái phép các tài liệu
mật bằng cách nhúng dữ liệu ngăn chặn sao chép vào đó.

* Yêu cầu MX-FR66U tùy chọn. Có thể không hoạt động với một số loại giấy, tài liệu
(chẳng hạn như những loại có khối lượng ảnh lớn) hoặc cài đặt MFP.

• Dữ liệu công việc được mã hóa tự động* trước khi lưu vào bộ
nhớ trong của MFP. Khi công việc hoàn tất, dữ liệu được mã hóa
của công việc đó sẽ bị xóa* bằng cách ghi đè tự động đến 10 lần.
* Liên hệ đại diện khách hàng Sharp để biết thông tin về cách kích hoạt chức năng này.

• Dữ liệu được lưu giữ có thể bị xóa khi đến lúc thay thế MFP, ngăn
ngừa rò rỉ thông tin bí mật.

• Firmware self-recovery ngăn ngừa rò rỉ dữ liệu và hư hỏng
chương trình cơ sở bằng cách tự động khôi phục các tệp khi phát
hiện hoạt động bất thường.

Internet

UTM

S/MIME*2
Image Job Log*1

Ổ đĩa
cục bộ

Xác thực người dùng
Active Directory
Whitelisting

Xóa/mã hóa dữ liệu*1
Tự phục hồi chương trình cơ sở

SSL and IPsec
Encrypted PDF

Hidden Pattern Copy/Print
Tracking Information Print

Ổ đĩa
cục bộ

Thiết lập xóa thông tin
cá nhân

* Thiết bị tối thiểu bắt buộc. ** Không thể sử dụng với MX-
RB16, MX-LC13 N và MX-MF11.

Một số thiết bị tùy chọn có thể không có sẵn ở một số khu vực.

Bảo mật
cổng*1

Ngăn chặn trộm cắp,
mạo danh email

Chặn truy cập trái phép

Cung cấp lưu trữ an toàn

Ngăn chặn rò rỉ thông tin

Ngăn chặn
nghe lén,
phá hoại

Ngăn chặn rò rỉ dữ liệu từ
các máy không sử dụng

Môi trường văn phòng

*1: Liên hệ với đại diện khách hàng của Sharp để biết chi tiết. 
*2: Chỉ khi gửi email dữ liệu đã quét.

CẤU TẠO MÁY

Bảo mật nhiều lớp

Bảo mật mạng và kiểm soát truy cập Bảo vệ tài liệu

Bảo vệ dữ liệu/hệ thống
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MX-FD10 Bộ gấp giấy

Modules Đục lỗ (dành cho MX-FN21/FN22)

MX-CF11 Bộ chèn

MX-MFX1 Khay tay đa năng

MX-LC12 Khay chứa lớn

MX-RB18 Bộ sửa lỗi cuộn giấy

MX-LC13 N Khay chứa lớn

MX-MF11 Khay tay đa năng (dành cho MX-LC13 N)

Tên Model
Số lỗ
Định lượng giấy
Nguồn điện yêu cầu

 MX-PN13A   MX-PN13B   MX-PN13C    MX-PN13D
 2 3/2 4/2 4 (rộng)

52 đến 256 g/m2
Được cung cấp bởi MX-FN21/FN22 Finisher

Khổ giấy

With tray stored
With tray extended

*1: Chỉ có thể sử dụng chế độ nạp chiều ngang với giấy A5 (5 1/2" x 8 1/2"). 
*2: Chỉ có thể sử dụng chế độ nạp chiều dọc với giấy B5. 
*3: Sử dụng giấy 80 g/m2, có thể bao gồm bìa trước và bìa sau (tổng cộng 2 tờ) giấy nặng nhất
có thể bấm ghim. 
*4: Nạp chiều ngang. 
*5: Chỉ có thể sử dụng chế độ nạp chiều ngang với giấy A4 (8 1/2" x 11")
*6: Sử dụng giấy 80 g/m2, có thể bao gồm bìa đơn với định lượng tối đa 300 g/m2.
*7: Các trang gấp chữ Z và gấp một nửa được đẩy ra khỏi bộ hoàn thiện (MX-FN21/FN22).
*8: Chỉ có thể sử dụng chế độ nạp chiều dọc với giấy A4 và B5 (8 1/2" x 11").

Lưu ý: Tất cả thông số liên quan đến dung lượng giấy đều đề cập đến giấy định lượng 80 g/m2

A3W (12" x 18") to A5 (5 1/2" x 8 1/2")*1 

52 g/m2 đến 300 g/m2 (13 lbs bond đến 110 lbs cover)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHO THIẾT BỊ TÙY CHỌN

MX-FN21 Bộ hoàn thiện

Lower tray

Khổ giấy Non offset

Offset/staple

Định lượng
giấy

Non offset
Offset/staple

Dung lượng
giấy

Upper tray
Middle tray

Khả năng đóng ghim*3
Vị trí đóng ghim

Nguồn điện yêu cầu
Nguồn điện tiêu thụ (tối đa)

Kích thước With tray stored
With tray extended 

Trọng lượng (xấp xỉ) 

SRA3/A3W (12" x 18") đến A5 (5 1/2" x 8 1/2")*1
KT tùy chỉnh đến 320 x 470 mm (12 1/2" x 18 1/2")
A3 (11" x 17") đến B5*2 (8 1/2" x 11")

52 g/m2 đến 300 g/m2 (13 lbs bond đến 110 lbs cover)
60 g/m2 đến 300 g/m2 (16 lbs bond đến 110 lbs cover)

1,500 tờ (tối đa A4), 750 tờ (tối đa SRA3)
250 tờ (tối đa A4), 125 tờ (tối đa A3),
30 tờ (tối đa SRA3)
2,500 tờ (tối đa A4), 750 tờ (tối đa SRA3)
100 tờ (A4, B5), 50 tờ (A3, B4, A4*4)
3 vị trí (góc trên, góc dưới, hoặc 2 vị trí)
200 W, 350 W với MX-FD10
AC 230 V, 10 A

654 x 765 x 1,040 mm (W x D x H)
782 x 765 x 1,040 mm (W x D x H)

61 kg

MX-FN22 Bộ cấn răng cưa/ đóng gáy

 
 

Khổ giấy Non offset

Offset/staple
Saddle stich/folding

Định lượng
giấy

Non offset/Offset
Staple/saddle stitch*6
Folding

Lower tray

Dung lượng
giấy

Upper tray
Middle tray

Saddle stitch tray

Khả năng đóng ghim*3
Vị trí đóng ghim

Nguồn điện yêu cầu
Nguồn điện tiêu thụ (tối đa)

Kích thước With tray stored
With tray extended 

Trọng lượng (xấp xỉ) 

100 tờ (A4, B5), 50 tờ (A3, B4, A4*4)
3 vị trí (góc trên, góc dưới, hoặc 2 vị trí)
200 W, 350 W với MX-FD10
AC 230 V, 10 A

767 x 765 x 1,040 mm (W x D x H)
896 x 765 x 1,040 mm (W x D x H)
108 kg

SRA3/A3W (12" x 18") đến A5 (5 1/2" x 8 1/2")*1
KT tùy chỉnh lên đến 320 x 470 mm (12 1/2" x 18 1/2")
A3 (11" x 17") đến B5*2 (8 1/2" x 11")
SRA3/A3W (12" x 18") to A4 (8 1/2" x 11")*5

52 g/m2 đến 300 g/m2 (13 lbs bond đến 110 lbs cover)
60 g/m2 đến 300 g/m2 (16 lbs bond đến 110 lbs cover)
60 g/m2 đến 220 g/m2 (16 lbs bond đến 80 lbs cover)

1,500 tờ (tối đa A4), 750 tờ (tối đa SRA3)
250 tờ (tối đa A4), 125 tờ (tối đa A3),
30 tờ (tối đa SRA3)
2,500 tờ (tối đa A4), 750 tờ (tối đa SRA3)
1 - 5 tờ: 25 bộ, 6 - 10 bộ: 15 bộ,
11 - 15 tờ: 10 bộ, 16 - 20 bộ: 5 bộ

MX-TM10  Module Cắt (dành cho MX-FN22)
Khổ giấy SRA3/A3W (12"x 18") đến A4 (8 1/2" x 11")*5

KT tùy chỉnh lên đến 320 x 470 mm (12 1/2" x 18 1/2")

Định lượng giấy 60 g/m2 đến 300 g/m2 (16 lbs bond đến 110 lbs cover)
Dung lượng giấy*8 2–20 tờ (60 g/m2 đến 81.4 g/m2),

2–10 tờ (trên 81.4 g/m2 đến 105 g/m2),
2–3 tờ (trên 105 g/m2 đến 220 g/m2)

Chiều rộng cắt

Trọng lượng (xấp xỉ) 
Nguồn điện yêu cầu Được cung cấp bởi MX-FN22 Finisher

32 kg

2 mm đến 20 mm với mức tăng 0.1 mm

Chế độ gấp
Z-/Half-fold*7
C-/Accordion-/Double/
Half*7 - fold

Z-fold*7
Half-fold*7
C-/Accordion-fold
Double-fold

 
 

Gấp chữ Z, chữ C, gấp kiểu accordion, gấp đôi, gấp nửa
Khổ giấy

Dung lượng giấy

Định lượng giấy

Nguồn điện yêu cầu

Kích thước
Trọng lượng (xấp xỉ) 

A3 (11" x 17") to A4 (8 1/2" x 11")*5
A4 (8 1/2" x 11")*5

30 tờ (tối đa A3), 10 tờ (A4*4)
10 tờ (A4*4)
40 tờ (A4*4)
25 tờ (A4*4)
52 g/m2 đến 105 g/m2 (13 lbs bond đến 28 lbs cover)
Được cung cấp bởi MX-FN21/FN22 Finisher

336 x 793 x 1,050 mm (W x D x H)
66 kg

 Khổ giấy

Định lượng giấy
Nguồn điện yêu cầu
Kích thước
Trọng lượng (xấp xỉ) 

52 g/m2 đến 300 g/m2 (13 lbs bond đến 110 lbs cover)
Được cung cấp bởi máy chính
214 x 760 x 986 mm (W x D x H)
19 kg

SRA3/A3W (12" x 18") đến A5 (5 1/2" x 8 1/2")*1
KT tùy chỉnh lên đến 320 x 470 mm (12 1/2" x 18 1/2")

Khổ giấy

Định lượng giấy
Dung lượng giấy Upper/lower tray

Nguồn điện yêu cầu
Kích thước

Trọng lượng (xấp xỉ) 

With tray stored
With tray extended 

SRA3/A3W (12" x 18") đến A5 (5 1/2" x 8 1/2")*1
KT tùy chỉnh lên đến 320 x 470 mm (12 1/2" x 18 1/2")

60 g/m2 đến 220 g/m2 (16 lbs bond đến 80 lbs cover)
200 tờ/ lần
Được cung cấp bởi máy chính
540 x 760 x 1,276 mm (W x D x H)
690 x 760 x 1,276 mm (W x D x H)
45 kg

117 x 507 x 409 mm (W x D x H)
373 x 507 x 409 mm (W x D x H)
7.5 kg

Được cung cấp bởi máy chính
100 tờ

Khổ giấy
Định lượng giấy
Dung lượng giấy
Nguồn điện yêu cầu
Kích thước

Trọng lượng (xấp xỉ) 

Định lượng giấy
Dung lượng giấy
Nguồn điện yêu cầu

With tray stored
With tray extended

Kích thước

Trọng lượng (xấp xỉ) 

SRA3/A3W (12" x 18") đến A5 (5 1/2" x 8 1/2")*1
KT tùy chỉnh lên đến 320 x 470 mm (12 1/2" x 18 1/2")
52 g/m2 đến 220 g/m2 (13 lbs bond đến 80 lbs cover)
500 tờ/ lần
Được cung cấp bởi hay chứa lớn MX-LC13 N

705 x 556 x 203 mm (W x D x H)
878 x 556 x 203 mm (W x D x H)
18 kg

Khổ giấy

Dung lượng giấy
Nguồn điện yêu cầu
Kích thước
Trọng lượng (xấp xỉ) 

Định lượng giấy
3,500 tờ
Được cung cấp bởi máy chính
376 x 576 x 524 mm (W x D x H)
29 kg

A4, B5 (8 1/2" x 11")*8
60 g/m2 đến 220 g/m2 (16 lbs bond đến 80 lbs cover)

Khổ giấy

Định lượng giấy
Dung lượng giấy Upper/lower tray

Nguồn điện yêu cầu
Kích thước
Trọng lượng (xấp xỉ) 

SRA3/A3W (13" x 19") đến B5 (7 1/4" x 10 1/2")
KT tùy chỉnh lên đến 330 x 488 mm (13" x 19.2")
55 g/m2 đến 300 g/m2 (13 lbs bond đến 110 lbs cover)
2,500 tờ/ lần

AC 230 V, 10 A
895 x 763 x 986 mm (W x D x H)
131 kg

Nguồn điện tiêu thụ (tối đa) 900 W



884
mm**

1,551
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4,204
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Hiển thị với thiết bị tùy chọn

Máy kỹ thuật số đa chức năngM X - M 1 2 0 6 / M 1 0 5 6

Copy 

Thông số chung

Scanner

Lưu trữ tài liệu

In

Fiery® Server 

 

(yêu cầu gắn thêm tùy chọn MX-PE16, MX-PX16 và MX-KB18)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại
Tốc độ in

Bảng điều khiển
Khổ giấy
Dung lượng giấy (80
g/m2)

Định lượng giấy

Thời gian khởi động*4
Bộ nhớ
Nguồn điện
Công suất tiêu thụ
Kích thước (W x D x H)*6
Trọng lượng (xấp xỉ)

Máy in đa chức năng dòng bán công nghiệp
A4 (8 1/2" x 11")*1: Tối đa 120/105 ppm
A3 (11" x 17"): Tối đa 54/52 ppm
SRA3: Tối đa 52/49 ppm
Màn hình LCD màu cảm ứng 15.4-inch
Tối đa SRA3/A3W (12" x 18"), tối thiểu A5 (5 1/2" x 8 1/2")*2
Tiêu chuẩn: 3,100 tờ*3
(Khay 1,200 tờ, khay 800 tờ, 2 khay x 500 tờ và khay tay 100)
Tối đa: 13,500 tờ
(3000 tờ & thêm 2 khay x 2,500 tờ và 2 khay tay 500 tờ)
Khay 1&2: 60 đến 105 g/m2 (16 lbs bond đến 28 lbs bond)
Khay 3&4: 60 đến 220g/m2 (16 lbs bond đến 80 lbs cover)
Khay tay:
[MX-MFX1] 52 đến 300 g/m2 (13 lbs bond đến  110 lbs cover)
[MX-MF11] 55 đến 220 g/m2 (13 lbs bond đến 80 lbs cover)
Khay chứa lớn:
[MX-LC12] 60 đến 220g/m2 (16 lbs bond đến 80 lbs cover)
[MX-LC13 N] 52 đến 300 g/m2 (13 lbs bond đến 110 lbs cover)
200 giây*5
6GB (copy/print shared)                1 TB HDD*6
AC 220V đến 240V, 13A, 50/60 Hz
Tối đa 2.99 kW
1,099 x 775 x 1,549 mm
209 kg (460.8 lbs)

Khổ giấy
Thời gian sao chép lần đầu*8
Sao chép liên tục
Độ phân giải

Tăng màu
Phạm vi thu phóng
Mức thu phóng đặt sẵn

Tối đa A3 (11" x 17")
3.2 giây
Tối đa 9,999 bản
Scan: 600 x 600 dpi, 600 x 400 dpi
In: 1,200 x 1,200 dpi, 600 x 600 dpi
Tương đương đến 256 mức
25% đến 400% (25% đến 200% với DSPF) tăng từng 1%
Hệ mét: 10 ratios (5R/5E), Hệ inch: 8 ratios (4R/4E)

Phương thức scan

Tốc độ scan*9
(màu & trắng đen)
Độ phân giải

Định dạng

Điểm đến

Scan đẩy (bằng màn hình điều khiển)
Scan kéo (bằng ứng dụng TWAIN)
Một mặt: Tối đa 120 trang/phút
Hai mặt: Tối đa 240 trang/phút
Scan đẩy: 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi
Scan kéo: 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi
                  50 dpi đến 9,600 dpi (người dùng cài đặt*10)
TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, encrypted PDF, XPS,
compact PDF*11, JPEG*11, searchable PDF, OOXML (pptx,
xlsx, docx), text (TXT [UTF-8]), rich text (RTF)
E-mail/desktop*12/FTP server/network folder (SMB)/ USB
drive/local drive

Dung lượng*13

Công việc lưu trữ
Thư mục lưu trữ

Thư mục chính, tùy chọn: 35,000 trang hoặc 5,000 tập tin
Thư mục nhanh: 10,000 trang hoặc 1,000 tập tin
Copy, print, scan
Thư mục chính, nhanh và tùy chọn (Tối đa 1,000 thư mục)

Độ phân giải
Giao diện

Hệ điều hành tương thích

Giao thức mạng
Giao thức in

PDL
Phông chữ

1,200 x 1,200, 600 x 600 dpi
USB 2.0 (host, high-speed), 10Base-T/100Base-
TX/1000Base-T
Windows Server 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022
Windows 8.1, 10, 11; Mac OS 10.9, 10.10, 10.11, 10.12,
10.13, 10.14, 10.15, 11, 12, 13, 14
TCP/IP
LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FTP
for downloading print files, IPP, SMB, WSD
PCL 6 emulation, Adobe PostScript 3
80 fonts for PCL, 139 fonts for Adobe PostScript 3

Loại
Phần mềm hệ thống
Hệ điều hành
CPU
Bộ nhớ
Độ phân giải
Hệ điều hành hỗ trợ

Giao thức mạng
Giao diện
Giao thức in
PDL
Phông chữ có sẵn
Nguồn điện yêu cầu
Công suất tiêu thụ
Kích thước (R x S x C)
Trọng lượng (xấp xỉ)

External server
Fiery FS400 Pro
Windowns 10
Intel® Pentium® G5400, 3.7 GHz
8 GB DDR SDRAM                  500 GB HDD  
1,200 x 1,200 dpi, 600 x 600 dpi (PS, PCL)
Windows Server 2016, 2019, 2022, Windows 8.1*14, 10, 11;
Mac OS 10.14, 10.15, 11, 12, 13, 14
TCP/IP, LDAP, IPX iPrint
Gigabit Ethernet
LPD, PAP, SMB, port 9100, IPP, FTP printing, e-mail print, WSD
Adobe PostScript 3
138 fonts for Adobe PostScript 3
AC 100 V to 240 V, 50/60 HZ
Tối đa 0.15 kW
248 x 204 x 384 mm
5.9 kg (13 lbs)

*1: Nạp giấy chiều dọc. *2: Nạp giấy chiều ngang có thể sử dụng với A5 (1/2" x 8 1/2"). *3: Dung lượng giấy
ở cấu hình tối thiểu.*4: Trong điều kiện đo đạc chuẩn, thời gian tùy thuộc vào môi trường vận hành thực
tế. *5: Khởi động nguồn thông qua công tác nguồn. 213 giây khi bắt đầu khởi động nguồn chính. *6: Dung
lượng HDD tùy thuộc vào tình trạng mua và tìm nguồn cung ứng. *7: Bao gồm bộ điều chỉnh và phần nhô
ra. *8: Nạp giấy khổ A4 (8 1/2" x 11") theo chiều dọc từ khay giấy thứ 2, sử dụng kính tài liệu, không có chế
độ Chọn màu tự động và Chế độ màu tự động, MFP ở trạng thái sẵn sàng hoàn toàn. Có thể thay đổi tùy
theo điều kiện vận hành và môi trường. *9: Dựa trên biểu đồ chuẩn A4 của Sharp, sử dụng bộ nạp tài liệu,
nạp giấy chiều dọc và cài đặt mặc định của nhà sản xuất. Tốc độ quét sẽ thay đổi tùy theo loại tài liệu và cài
đặt quét. *10: Độ phân giải sẽ thay đổi tùy theo kích thước của vùng được quét. *11: Chỉ màu/thang độ
xám. *12: Yêu cầu Network Scanner Tool Lite. *13: Dung lượng lưu trữ sẽ thay đổi tùy theo loại tài liệu và
cài đặt quét. *14: Chỉ dành cho trình điều khiển máy in. 

• Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. 
• Fiery, logo Fiery, Command WorkStation, FreeForm Create, Fiery Impose và Fiery JobExpert là các
nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Fiery, LLC. Adobe và PostScript là các nhãn hiệu đã đăng ký
hoặc nhãn hiệu của Adobe tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác. Microsoft, Active Directory, Excel,
OneDrive, PowerPoint, SharePoint, Windows và Windows Server là các nhãn hiệu của tập đoàn
Microsoft. AirPrint và Mac là các nhãn hiệu của Apple Inc., đã đăng ký tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác.
Gmail và Google Drive là các nhãn hiệu của Google LLC. Box là nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ hoặc nhãn
hiệu đã đăng ký của Box, Inc. Dropbox là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Dropbox, Inc. Intel và
Pentium là các nhãn hiệu của Intel Corporation hoặc các công ty con của Intel tại Hoa Kỳ và/hoặc các
quốc gia khác. Qualcomm DirectOffice là sản phẩm của Qualcomm Technologies, Inc. và/hoặc các công
ty con của Qualcomm. Qualcomm là nhãn hiệu của Qualcomm Incorporated, đã đăng ký tại Hoa Kỳ và
các quốc gia khác. DirectOffice là nhãn hiệu của CSR Imaging US, LP, đã đăng ký tại Hoa Kỳ và các quốc
gia khác. Tất cả các tên thương hiệu và tên sản phẩm khác có thể là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng
ký của chủ sở hữu tương ứng.

SHARP ELECTRONICS (VIETNAM) COMPANY LIMITED.
T5 B03.07 & T5 B03.09, Tầng 3 Masteri Thảo Điền,
159 Võ Nguyên Giáp, Phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
Website: vn.sharp 
Hotline: 1 800 1594
Service email: sbs-service@svn.sharp-world.com

Scan QR
để kết nối
Zalo OA

* 4,325 mm khi khay hoàn thiện được mở rộng
 ** 962 mm khi bảng điều khiển hướng lên trên
*** Máy chính
**** Bao gồm cả chỉ báo trạng thái


